
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

Số:         /QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2024
   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 21 cá nhân 

Đợt 14/2024

   
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ các Biên bản số 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 

111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121/BB-HĐXCCCHN ngày 
11/04/2024 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về 
tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 21 cá nhân theo 
danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng 

xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Trưởng phòng Quản lý chất 
lượng xây dựng và các cá nhân có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ hành 
nghề hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 
của Sở tại Mục CCHNHĐXD);

- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên

 KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Minh Hoàng



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2024 của Sở Xây dựng Đồng Nai)

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 
công trình Giao thông: 

Đường bộ
III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Dân 

dụng - Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

III

Giám  sát công tác xây 
dựng công trình Giao 

thông
III

1 Trịnh Văn 
Hùng 10/08/1992 038092024801 12/07/2022 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

huyện Vĩnh 
Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa

Đại học 
GTVT

Chính 
quy

KS 
KTXDCT 

GT

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Phục 
vụ NN&PTNT: Thủy 

lợi

III

Thiết kế xây dựng 
công trình Giao thông: 

Đường bộ
III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Dân 

dụng - Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

III
2 Phan Tuấn 

Nguyên 04/02/1992 042092007029 20/04/2022     
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Biên Hoà, 
Đồng Nai

Đại học 
Lạc Hồng; 
CĐ Bách 

Khoa Hưng 
Yên

Chính 
quy

KS CN 
KTCTXD; 

CĐ 
CNKTXD

Giám  sát công tác xây 
dựng công trình Giao 

thông
III



2

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Phục 
vụ NN&PTNT: Thủy 

lợi

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Dân 

dụng - Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

III

Giám  sát công tác xây 
dựng công trình Giao 

thông
III3 Quách Văn 

Mừng 28/02/1992 052092007857 26/01/2022 
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

huyện Hoài 
Ân, tỉnh Bình 

Định

Đại học 
Lạc Hồng; 
CĐ CN và 

QT 
Sonadezi

Chính 
quy

KS CN 
KTCTXD; 

CĐ 
CNKTXD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Phục 
vụ NN&PTNT: Thủy 

lợi

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Dân 

dụng - Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

III

4 Tô Nguyễn 
Đình Duy 16/02/1998 075098007488 27/12/2021 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

TP. Long 
Khánh, tỉnh 
Đồng Nai

Cao đẳng 
Kinh tế - 

Công nghệ 
TP.HCM

Chính 
quy

CĐ CN 
KTXD

Giám  sát công tác xây 
dựng công trình Giao 

thông
III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Dân 

dụng - Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

III

5 Trần Văn 
Thủy 04/08/1996 038096014500 10/05/2021       

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Biên Hoà, 
Đồng Nai

Đại học 
Công Nghệ 
Đồng Nai

Chính 
quy

KS CN 
KTXD Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình  
Dân dụng- Công 

nghiệp - Hạ tầng kỹ 
thuật

III

6 Nguyễn Tấn 
Đắc 20/05/1993 052093008830 11/01/2023  

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Tuy Phước, 
Bình Định

Đại học 
Bách Khoa 
TP.HCM 

Chính 
quy

KS XD Cảng 
và công trình 

biển

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Dân 

dụng - Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

II



3

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Định giá xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công 
trình II

7 Nguyễn Văn 
Tây 29/07/1993 092093002638 12/08/2021    

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Thới Lai, Cần 
Thơ

Đại học 
Cần Thơ

Chính 
quy

KS  Kỹ thuật 
điện, điện tử Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị (cơ- điện) 
vào công trình

II

8 Trương Văn 
Đở 21/12/1993 082093007436 13/02/2022    

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Cái Bè, Tiền 
Giang

Đại học 
Cần Thơ

Chính 
quy

KS Kỹ thuật 
điện, điện tử 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị (cơ- điện) 

vào công trình
II

9 Lê Xuân 
Đồng 10/10/1986 075086019691 17/08/2022  

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Biên Hoà, 
Đồng Nai

Đại học Sư 
phạm Kỹ 

thuật 
TP.HCM

Chính 
quy

KS Điện khí 
hóa & Cung 

cấp điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị (cơ- điện) 

vào công trình
III

10 Lê Trung 
Nghĩa 05/04/1984 060084000324 22/12/2021   

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Tân Bình, Tp 
Hồ Chí Minh

Đại học Sư 
phạm Kỹ 

thuật 
TPHCM

Chính 
quy

KS Điện khí 
hóa & Cung 

cấp điện

Thiết kế cơ - điện công 
trình II

11 Trương Nhật 
Yên 28/05/1995 089095007105 15/08/2022 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Biên Hoà, 
Đồng Nai

Đại học 
Lạc Hồng

Chính 
quy

KS CN 
KTCTXD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Dân 

dụng - Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

III

12 Lê Nguyễn 
Bửu Thiện 05/10/1965 072065003474 08/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Tp Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Kỹ 
Thuật

Tại  
chức

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Dân 

dụng - Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

II

13 Đặng Nhật 
Quang 19/04/1986 092086001453 13/08/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Ninh Kiều, 
Cần Thơ

Đại học 
Cần Thơ

Chính 
quy

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Dân 

dụng - Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

II
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

14 Âu Dương Bá 
Ngọc 24/10/1982 075082010190 15/08/2022 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Vĩnh Cửu, tỉnh 
Đồng Nai

Đại học 
Bách Khoa 

TPHCM

 Không 
Chính 
quy

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Dân 

dụng - Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

II

15 Võ Văn Ngọc 02/02/1995 045095007763 01/09/2021      
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

huyện Triệu 
Phong, tỉnh 
Quảng Trị

Đại học 
Xây dựng 

Miền 
Trung

Chính 
quy

KS 
KTCTXD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Dân 

dụng - Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

II

16 Phan Văn 
Tình  01/01/1970 075070005404 10/08/2021      

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Biên Hoà, 
Đồng Nai

Đại học 
Lạc Hồng

Chính 
quy

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Dân 

dụng
II

17 Lê Cao 
Cường 28/02/1985 083085010696 10/02/2022 

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Gò Vấp, Tp. 
HCM

Đại học 
GTVT 

TPHCM

Chính 
quy

KS XD Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình  

Dân dụng- Công 
nghiệp - Hạ tầng kỹ 

thuật

II

18 Trần Văn Thế 10/02/1990 036090028501 03/03/2022 
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Trực Ninh, 
Nam Định

Đại học 
GTVT 

TPHCM

Chính 
quy

KS 
KTCTXD 

GT
Định giá xây dựng III

19 Nguyễn Na 05/05/1990 068090011257 13/03/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đức Trọng, 
Lâm Đồng

Đại học 
Khoa học 
tự Nhiên – 

ĐHQG 
TPHCM

Chính 
quy

Cử nhân địa 
chất

Khảo sát địa chất công 
trình II

20 Hoàng Văn 
Tý 30/04/1985 045085007785 08/08/2022     

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Biên Hoà, 
Đồng Nai

Đại học 
Kinh Bắc 

Chính 
quy Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng III

21 Đoàn Việt 
Cường 25/12/1978 038078021130 28/08/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Biên Hoà, 
Đồng Nai

Đại học 
Kiến trúc 
TPHCM

Chính 
quy Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng III
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